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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định định giá đất công khai 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003//QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

Căn cứ vào Công văn số 146/HĐND-CV ngày 25/8/2005 của HĐND tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Tờ trình liên ngành Tài nguyên & Môi trường - Tài chính - Thuế - Xây dựng -Kế hoạch & Đầu tư số: 125/TT.LN ngày 19 tháng 10 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định định giá đất công khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai" Quy định này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 2. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành và các địa phương tổ chức, hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Quang Vinh
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QUY ĐỊNH

Về việc định giá đất công khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2750/2005/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Lào Cai).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định việc định giá đất công khai, dân chủ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được giao đất sử dụng vào mục đích nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; những nội dung không đề cập trong bản Quy định này, thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh, về quản lý và sử dụng đất đai của Luật Đất đai năm 2003.

2. Định giá đất công khai áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh với các thửa đất đã thực hiện xong việc đền bù giải phóng mặt bằng (trừ các thửa đất giao cho đối tượng xin giao đất để thực hiện Dự án đầu tư), thuộc sự quản lý của Nhà nước, nằm trong quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt gồm:

a- Các thửa đất đã tổ chức đấu giá nhưng không có đối tượng nào tham gia;

b- Các thửa đất là lõi đất nằm phía sau làn dân cư;

c- Các thửa đất đã có quy hoạch đất ở cho cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân;

d- Các thửa đất đồi cao phải đầu tư nhiều kinh phí để san tạo mặt bằng; Với mức chi phí > 30% giá trị lô đất.

e- Thửa đất chỉ có một tổ chức lập Dự án đầu tư;

g- Các thửa đất ở nông thôn (trừ trung tâm xã, cụm xã quy hoạch đất để đấu giá)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1- Cá nhân, hộ gia đình đang công tác tại tỉnh Lào Cai chưa có nhà ở, đất ở;

2. Các đối tượng lên Lào Cai theo Quyết định số 39/2002/QĐ-UB ngày 06/02/2002 của UBND tỉnh Lào Cai, về ban hành quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, nghệ nhân, công nhân có trình độ tay nghề cao làm việc tại tỉnh Lào Cai;

3. Cán bộ công nhân viên thuộc cơ quan phải di chuyển trụ sở về khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường đã có nhà ở ổn định tại khu đô thị cũ nay có nhu cầu xây dựng nhà ở tại khu đô thị mới gần nơi làm việc;

4. Cán bộ công nhân viên được điều động công tác giữa các huyện, thành phố trong tỉnh Lào Cai;

5. Hộ gia đình, cá nhân chưa có nhà ở, đất ở được nhập khẩu tại tỉnh Lào Cai theo chính sách khuyến khích đăng ký hộ khẩu vào thành phố Lào Cai quy định tại Quyết định số 360/2005/QĐ-UBND ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai;

6. Tổ chức, cá nhân được giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên, xây dựng nhà ở chung cư;

Điều 3. Nguyên tắc định giá đất công khai

1. Giá thu tiền sử dụng đất nằm trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định;

2. Thực hiện sự công bằng, dân chủ, công khai và tránh những tiêu cực, thất thoát cho ngân sách Nhà nước;

3. Trường hợp 1 lô đất có 2 đối tượng trở lên xin giao đất thì chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp.

4. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền bình đẳng như nhau khi tham gia thực hiện giao đất theo hình thức định giá công khai;

5. Đối tượng được giao đất phải cam kết sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế xây dựng đô thị, quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng chi tiết, mật độ xây dựng và chấp hành thời gian đầu tư xây dựng (Hộ gia đình, cá nhân: thời gian khởi công xây dựng và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong 6 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất; Tổ chức: thời gian khởi công xây dựng trong 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất). Nếu không chấp hành đúng cam kết sẽ bị thu hồi đất.

6. Tổ chức, cá nhân được giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên, xây dựng nhà ở chung cư; khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giá đất UBND tỉnh giao cho tổ chức, cá nhân để thực hiện Dự án cộng chi phí đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

NỘI DUNG ĐỊNH GIÁ ĐẤT CÔNG KHAI

Điều 4. Giá đất đê tính mức thu tiền sử dụng đất

Giá đất tính mức thu tiền sử dụng đất là mức giá theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, được xác định sát giá thị trường tại thời điểm định giá và không thấp hơn mức giá do UBND tỉnh quy định. Riêng đối với các Dự án được UBND tỉnh phê duyệt thì giá đất được xác định tại thời điểm định giá phù hợp với cơ sở hạ tầng trong Dự án được duyệt.

Điều 5. Thời hạn giao đất

- Thời hạn giao đai được tính từ ngày Quyết định giao đất có hiệu lực, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài đối với đất ở, thời hạn sử dụng tối đa 50 năm đối với đất giao cho tổ chức.

- Đối với các Dự án đầu tư, thời hạn giao đất là thời hạn trong Dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Công khai định giá đất

Giá đất, phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt được thông báo công khai như sau:

1. Nội dung thông báo công khai:

- Vị trí mốc giới, kích thước, diện tích thửa đất;

- Giá đất;

- Số thửa đất được giao;

- Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị;

- Quy định về thiết kế đô thị;

- Mật độ xây dựng, chiều cao tầng, chỉ giới xây dựng, cao độ nền nhà;

- Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất;

- Thời gian khởi công và hoàn thành xây dựng công trình trên đất;

- Đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức định giá công khai.

2. Hình thức thông báo công khai:

- Thông báo trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện(thành phố), Báo Lào Cai;

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của: UBND phường(thị trấn, xã) nơi có đất, UBND huyện (thành phố) hoặc Ban quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai -Cam đường, Sở Tài nguyên & Môi trường.

Điều 7. Trình tự định giá đất công khai. 
1. Đối với đất ở:

a- UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam đường khai thác các quỹ đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả thuộc địa bàn quản lý lập phương án giao đất gửi Hội đồng xác định giá đất của tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất, phương án chia lô đất giao cho hộ gia đình, cá nhân;

b- Căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thông báo công khai trong thời gian 20 ngày để cá nhân, hộ gia đình đến đăng ký xin giao đất.

c- Căn cứ vào số lượng hổ sơ đăng ký xin giao đất, UBND các huyện, thành phố kiểm tra và đối chiếu với quy định của UBND tỉnh để làm thủ tục giao đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

d- Những khu đất cần đầu tư kinh phí lớn cho việc san tạo mặt bằng, giao cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đủ khả năng về vốn để tổ chức thực hiện san gạt mặt bằng, giao đất cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan (phải có phương án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt);

2- Đối với đất sản xuất kinh doanh:

a- Sở Xây dựng, Ban quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường khai thác quỹ đất lập văn bản quy hoạch chi tiết vị trí, kích thước, mốc giới, diện tích, mục đích sử dụng cho từng thửa đất gửi cơ quan thường trực Hội đồng xác định giá đất của tỉnh là sở Tài nguyên & Môi trường thông báo công khai trong thời gian 20 ngày;

b- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và khả năng về vốn - kỹ thuật lập phương án sử dụng đất, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, phương án sản xuất kinh doanh trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định;

c- Khi phương án sử dụng đất, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, phương án sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân được thẩm định, Hội đồng xác định giá đất của tỉnh xác định mức thu tiền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt;

d- Căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

Điều 8. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Các đối tượng được giao đất theo hình thức định giá công khai, được nộp tiền sử dụng đất 2 lần trong thời gian 1 năm; lần đầu nộp 50% trong thời gian 15 ngày kể từ khi Quyết định giao đất có hiệu lực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn; khi nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khuyến khích các đối tượng được giao đất theo hình thức định giá công khai nộp tiền sử dụng đất 1 lần.

Điều 9. Trách nhiệm các Ngành 
1. Sở Xây dựng:

Tham mưu giúp UBND tỉnh sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đô thị, ven đô thị để công bố công khai trên trên mạng thông tin của tỉnh và niêm yết tại các trụ sở: UBND các phường (thị trấn, xã), Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND các huyện, thành phố để các tổ chức và nhân dân biết.

2. UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường:

- Khai thác triệt để các quỹ đất đã có quy họach hoặc chưa có quy họach chi tiết được phê duyệt mà chưa sử dụng hay sử dụng không có hiệu quả đưa vào định giá công khai trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin giao đất của hộ gia đình, cá nhân và làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Pháp luật.

3. Sở Tài nguyên & Môi trường: Là cơ quan thường trực Hội đồng xác định giá đất của tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất, phương án sử dụng đất.

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin giao đất của tổ chức và làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.

4. Cục thuế tỉnh:

Phối hợp thực hiện tốt quy định của tỉnh về định giá đất công khai và chỉ đạo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp đủ tiền vào ngân sách Nhà nước.

5. Sở Kế hoạch & đầu tư:

Chủ trì thẩm định phương án sử dụng đất, phương án sản xuất kinh doanh (về việc đủ khả năng vốn - kỹ thuật để đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh sau khi được giao đất) của các tổ chức, cá nhân.

6. Sở Tài chính:

Chủ trì thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí đầu tư thực hiện Dự án của tổ chức , cá nhân được giao đất theo Khoản 6 - Điều 2 bản Quy định này để tính giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

7. Các cơ quan liên quan:

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện Thành phố, Ban quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam đường thực hiện nghiêm túc bản Quy định này.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ quản lý sử dụng thửa đất được giao đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định của UBND tỉnh. Nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật;

- Các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng - nhiệm vụ, có nghĩa vụ thực hiện và phối hợp thực hiện nghiêm túc bản quy định này.

Điều 11. Quy định này thực hiện đồng thời cùng các Văn bản thực hiện Luật Đất đai năm 2003 của tỉnh và được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gửi ý kiến bằng văn bản về sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
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